
STT Tên Cá nhân, Tổ chức đóng góp Hiện kim (VND) Ngoại tệ, hiện vật Ghi chú

1 Hiệp hội xúc tiến hợp tác Kinh Tế Việt-Nhật 50,000,000 40 triệu chuyển MTTQ QN, 10 triệu chuyển VTC 

2 Trường Việt Ngữ Cây Tre - Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai 1 tấn gạo Tỉnh Tuyên Quang 

3 Công Ty Dosin 50,000,000 CK mặt trận tổ quốc 

4 Công Ty Hongo 1 tấn gạo Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

5 Công ty Akira 10,000,000 Kênh VTC10 chuyển Tỉnh Thanh Hoá 

6 Công Ty Kaise Solution 株式会社カイセイソリューション 20,000,000 CK Mặt trận Tổ quốc 

7 Công Ty Sanko Nghệ An Hàng hóa trị giá 8,000,000 VNĐ Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước Ngoài 

8 Công Ty Sanko Group Japan 100 thùng bánh Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài 

9 Trường Việt Ngữ Cây Tre và Mr Duy ( đợt 1) 1 tấn gạo Tỉnh Lào Cai 

10 Ông Cao Xuân Thọ ( đợt 1) 5,000,000 Ck Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

11 Cty Enahomes  ( Đợt 1) 17,000,000 Ck Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

12 Cty Taihen Osaka ( Đợt 1) 20,000,000 Ck Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

13 Cty SmileTrip ( Đợt 1 ) 30,000,000 Ck Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

14 Gia đình Đỗ Hải Khôi 100,000,000 Ck Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

15 Gia đình Đỗ Hải Khôi 10,000,000 Ck Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

16 Hội nữ trí thức 50,500,000 Ck Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

17 Leximco 50,000,000 CK cho VOV

18 Hiệp hội giao lưu văn hóa thể thao Nhật Việt Kansai (VJS) 10,000,000 Ck Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

19 Hội sinh viên thanh niên Việt Nam vùng Kansai  (Chưa có thư cảm ơn ) 7,000,000 Ck Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

20 Công Ty Cổ phần tư vấn Phước Tài 20,000,000 Trường Cây Tre nhận 

21 Quyên góp tiền mặt tại chương trình Trung Thu cho Em 50,000,000 Trường Cây Tre nhận 

22 Công Ty Leximco 50,000,000 Trường Cây Tre nhận

23 Vysa Kyoto + Quyên góp tại Trung thu do Vysa Kyoto tổ chức 9,500,000 Ck Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

24 Chi hội người VN tại Kobe, quyên góp tại Trung thu của chi hội 74,800,000 440,000 yên Ck Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

Tổng 559,000,000

25

GS Norifumi Kawada và nghiên cứu sinh người VN trường Y - ĐH Osaka 

Metropolitan 11,900,000 70,000 yên TLSQ

26 Ô.Mạc Đức Khoa - Thái Dương Mart 85,000,000 500,000 yên TLSQ

27 Nguyễn Thị Ái Linh-Học sinh trường tiếng Nhật 340,000 2,000 yên TLSQ

28 Công ty Mitsuboshi MFG Co., Ltd 85,000,000 500,000 yên TLSQ

29 CB LHS, TTS Osaka 1 20,706,000 121,800 yên TLSQ

Tổng 202,946,000

TỔNG CỘNG 761,946,000

Ghi chú:

- CK: Chuyển khoản

(Danh sách tiếp tục được cập nhật)

CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THÔNG QUA TLSQ ĐỂ CHUYỂN VỀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG NƯỚC 

CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THÔNG BÁO TỚI TLSQ VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG 

- Đối với các khoản đóng góp bằng tiền yên, sẽ được ghi bên cột ngoại tệ, hiện vật. TLSQ tạm tính theo tỷ giá 1 yên = 170 VNĐ và ghi số tiền vào mục hiện kim

 DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ THIỆT HẠI DO BÃO YAGI


